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Năm 2009 là năm kinh tế xã hội nước ta gặp không ít khó khăn, nhất là đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới, nhưng các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố Công đoàn Ngành Trung ương và Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ có văn bản chỉ đạo, đồng thời phối hợp với chính quyền đồng cấp chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc tích cực phối hợp với chuyên môn trong việc tổ chức Đại hội công nhân viên chức (ĐH.CNVC), Hội nghị cán bộ công chức (HN.CBCC), Hội nghị người lao động (HN.NLĐ); xây dựng và thưc hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC) và kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân. Kết quả có 86,9% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng và ban hành QCDC; 96,4% số cơ quan, đơn vị nhà nước tổ chức HNCBCC, tăng 2,4% so với năm 2008; 92,4 % số doanh nghiệp Nhà nước tổ chức ĐH.CNVC, tăng 17,4% so với năm 2008; 57,9% số công ty cổ phần (CtyCP), công ty trách nhiệm hữu hạn (CtyTNHH) có tổ chức công đoàn tổ chức HN.NLĐ, tăng 1,9% so với năm 2008;76,2% số doanh nghiệp ký kết Thỏa ước lao động tập thể ngay tại ĐH.CNVC, HN.NLĐ.
 Nhìn chung, việc thực hiện QCDC, HN.CBCC, ĐH.CNVC và HN.NLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, CtyCP, CtyTNH , tăng cả về số lượng và chất lượng. Đặc biệt hoạt động đối thoại  giữa Giám đốc với người lao động được tăng cường, người lao động có điều kiện chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, cùng nhau chung tay tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Thông qua đối thoại quyền dân chủ của công nhân,  lao động được phát huy và tham gia nhiều ý kiến hay, sáng kiến có giá trị góp phần cùng doanh nghiệp đẩy lùi khó khăn, ổn định sản xuất. Đến nay nhiều doanh nghiệp đã phục hồi sản xuất và từng bước phát triển, góp phần tăng trưởng kinh tế, ổn định tình hình chính trị, kinh tế và xã hội, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động.  
 Tuy nhiên, qua theo dõi thực tế cho thấy còn nhiều doanh nghiệp nhà nước, cơ quan, đơn vị, tổ chức ĐH.CNVC, HN.CBCC chưa đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định. Một số nơi  việc tổ chức ĐH.CNVC, HN.CBCC, HN.NLĐ chưa được quan tâm, còn biểu hiện hình thức, nội dung đại hội, hội nghị chuẩn bị sơ sài, chưa bám sát các quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tế  nên hiệu quả còn thấp. Một số đơn vị vẫn còn lúng túng trong việc tổ chức Đại hội CNVC ở mô hình doanh nghiệp mới (công ty mẹ – công ty con, Tâp đoàn kinh tế); một số nơi chưa tổ chức được Đại hội CNVC ở cấp Tổng công ty. Nội dung QCDC ở một số doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị  còn dập khuôn theo quy định của pháp luật, chưa cụ thể hóa vào thực tế của đơn vị, doanh nghiệp mình; vấn đề công khai tài chính, bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý điều hành ít được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Việc chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ theo Nghị định 87/2007/NĐ-CP còn nhiều bất cập, triển khai chậm, có nơi còn đang chỉ đạo làm điểm chưa triển khai diện rộng. 

Để việc thực hiện QCDC, tổ chức ĐH.CNVC, HN.CBCC và HN.NLĐ năm 2010 bảo đảm thiết thực, chất lượng và hiệu quả hơn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các cấp Công đoàn thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Về tổ chức Đại hội công nhân viên chức.

Đối với các công ty nhà nước độc lập, các Tổng công ty nhà nước, Tập đoàn kinh tế nhà nước; các doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Nhà nước và của Tập đoàn kinh tế nhà nước có 100% vốn điều lệ là của Nhà nước đang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước thì tổ chức ĐH.CNVC theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 01/2005/TTLT-TLĐLĐVN-BLĐTBXH ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (viết tắt là Thông tư 01).
Việc tổ chức ĐH.CNVC trong doanh nghiệp Nhà nước phải thực hiện trước ngày 30/6/2010. Từ ngày 01/7/2010 Luật Doanh nghiệp Nhà nước hết hiệu lực thi hành, các doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp sẽ tổ chức HN.NLĐ theo Thông tư số 32/2007/TT-LT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 31/12/2007 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (viết tắt là Thông tư 32).
2. Về tổ chức Hội nghị người lao động
 Đối với các CtyCP, CtyTNHH thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp thì tổ chức HN.NLĐ theo quy định tại Thông tư 32. Để phát huy hiệu quả của HN.NLĐ góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, công đoàn cơ sở cần chủ động cung cấp văn bản pháp luật liên quan và đề xuất với người sử dụng lao động có kế hoạch tổ chức HN.NLĐ vào những tháng đầu quý I năm 2010, đồng thời phối hợp với Giám đốc lên kế hoạch, chuẩn bị nội dung HN.NLĐ đúng với quy định và phù hợp với tình hình của doanh nghiệp. Nơi chưa ban hành Quy chế dân chủ, hoặc/và chưa có Thỏa ước Lao động tập thể thì công đoàn cơ sở đề nghị Giám đốc giao  cho các phòng, ban liên quan xây dựng dự thảo để kịp thời đưa ra thảo luận và biểu quyết tại HN.NLĐ. 
Khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh vận dụng các quy định tại Thông tư 32 để tổ chức HN.NLĐ nhằm phát huy quyền dân chủ của NLĐ tham gia xây dựng và quyết định những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của NLĐ.

3. Về tổ chức Hội nghị cán bộ công chức.

Các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan của các tổ chức chính trị, chính trị xã hội; các đơn vị sự nghiệp của nhà nước và của tổ chức chính trị, chính trị –xã hội  vẫn tổ chức HN.CBCC theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 04 tháng 12 năm 1998 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (viết tắt là Thông tư 09).
Đối với các Trường học, Bệnh viện, Viện nghiên cứu, … ngoài công lập nơi đã có tổ chức công đoàn cơ sở thì vận dụng theo văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ của Bộ, Ngành Trung ương. Nếu Bộ, ngành Trung ương chưa có hướng dẫn thì vận dụng quy định tại Thông tư 09.

Đối với cơ quan xã, phường, thị trấn trong khi chờ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 71/1998/NĐ-CP và Thông tư 09, trước mắt các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố chỉ đạo công đoàn cơ sở cơ quan xã, phường, thị trấn phối hợp với chính quyền đồng cấp vận dụng các quy định của Thông tư 09 để tổ chức Hội nghị CBCC.

4. Về tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đối với các công ty nhà nước hoạt động theo Luật doanh nghiệp nhà nước, từ nay đến hết ngày 30/6/2010 tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ  theo quy định tại Nghị định số 07/1999/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong doanh nghiệp nhà nước; từ ngày 01/7/2010 thực  hiện theo quy định tại Nghị định số 87/2001/NĐ-CP của Chính phủ Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. Để thực hiện QCDC thiết thực hiệu quả tại doanh nghiệp sau chuyển đổi, công đoàn cơ sở cần chủ động tham gia với chuyên môn xây dựng hệ thống nội quy, quy chế mới phù hợp với hình thức pháp lý mới của doanh nghiệp để thay thế bộ quy chế hiện hành. 

Đối với CtyCP, CtyTNHH thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp thì công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ theo quy định tại Nghị định số 87/2007/NĐ-CP. Trong quý I năm 2010, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn chủ động tham mưu và phối hợp với Ban chỉ đạo thực hiện QCDC đồng cấp tiếp tục tổ chức tập huấn, triển khai nội dung Nghị định số 87/2007/NĐ-CP đến các CtyCP, CtyTNHH thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với chính quyền đồng cấp sơ kết việc xây dựng, thực hiện QCDC và tổ chức Hội nghị NLĐ trong các CtyCP, CtyTNHH tại địa phương, ngành mình, rút kinh nghiệm và tổ chức học tập nhân rộng ra các doanh nghiệp theo loại hình này.

Đối với các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan của các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị –xã hội xây dựng và thực hiện QCDC theo quy định tại Nghị định số 71/1998/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 10/1998/TTCP-TCBC của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ). 
5. Về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. 

 Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội, các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước phải thành lập Ban Thanh tra nhân dân. Việc bầu Ban Thanh tra nhân dân, tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo quy định tại Nghị định số 99/2005/NĐ-CP  của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Thông tư liên tịch số 40/2006/TTLT- BTC-BTTUBMTTQVN-TLĐLĐVN của Bộ Tài chính, Ban thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Trong khi chờ sửa đổi Nghị định số 71/NĐ-CP và Thông tư 09, đối với cơ quan UBND xã, phường, thị trấn đã thành lập Ban thanh tra nhân dân thì vận dụng quy định tại nghị định số 99/NĐ-CP để tổ chức hoạt động cho đến khi có hướng dẫn mới.

6. Nội dung Đại hội CNVC, Hội nghị NLĐ, Hội nghị CBCC.
Về nội dung ĐH.CNVC trong công ty nhà nước thực hiện đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước, đồng thời bám sát nhiệm vụ chính trị, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 theo hướng phát triển và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần ổn định và phát triển kinh tế. Năm 2010 toàn bộ doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước phải chuyển sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Vì vậy, ĐH.CNVC cần bàn sâu về những vấn đề có liên quan đến chuyển đổi doanh nghiệp, việc thực hiện chế độ, chính sách với người lao động khi chuyển đổi theo phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt. 
Về nội dung và hình thức HN.NLĐ trong CtyCP, CtyTNHH  tổ chức  thực hiện theo quy định tại Thông tư 32. Trong quá trình tổ chức thực hiện cần bảo đảm thiết thực, hiệu quả phù hợp với mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của từng loại hình doanh nghiệp này góp phần  ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng quan hệ lao động hài hoà tại doanh nghiệp. 

Về nội dung HN.CBCC trong cơ quan hành chính cần tập trung đi sâu vào việc cải cách đơn giản thủ tục hành chính, vận hành theo cơ chế một cửa, nâng cao chất lượng phục vụ; áp dụng quy định Luật Cán bộ, Công chức, hoàn thiện quy chế nội bộ, cải thiện đời sống, tạo động lực cho cán bộ, công chức phát huy tính chủ động sáng tạo, hăng hái hoàn thành nhiệm vụ góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng và lãng phí. 
Nội dung Hội nghị CBCC trong các đơn vị sự nghiệp cần bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình gắn với việc thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 

Để việc tổ chức HN.CBCC, ĐH.CNVC, HN.NLĐ, xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở đi vào nền nếp, thiết thực và có hiệu quả, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; các Công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn chủ động tham mưu cho cấp uỷ Đảng và phối hợp với chuyên môn đồng cấp có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong phạm vi quản lý tiến hành tổ chức ĐH.CNVC, HN.CBCC, HN.NLĐ, xây dựng mới hoặc rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế dân chủ, các nội quy, quy chế trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cho phù hợp với tình hình địa phương, ngành và những thay đổi của luật pháp.

Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; các Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn có trách nhiệm tổng hợp có báo cáo tình hình xây dựng và thực hiện QCDC, tổ chức HN.CBCC, ĐH.CNVC, HN.NLĐ; tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân  năm 2010 về Tổng Liên đoàn trước ngày 15/05/2010 để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (Báo cáo phải có bảng Phụ lục đầy đủ số liệu gửi kèm để lập bảng tổng hợp, phân tích số liệu chung toàn quốc). 
Trên đây là một số nội dung liên quan đến việc chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; tổ chức và hoạt động của ĐH.CNVC, HN.CBCC, HNNLĐ; tổ chức và hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2010. Đề nghị các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; các Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn chỉ đạo các cấp công đoàn thuộc phạm vi quản lý phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức triển khai thực hiện.
 Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần tập hơp, báo cáo về Tổng Liên đoàn (qua Ban Chính sách –Pháp luật/TLĐ) để xem xét, giải quyết.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Chỉ đạo QCDC TW
- Đ/c Chủ tịch và các Phó Chủ tịch
- Lưu: Văn thư;

            CS-PL.
	                                 TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
                  PHÓ CHỦ TỊCH
              (đã ký)           

                             Mai Đức Chính


PHỤ LỤC SỐ LIỆU

Kèm theo Báo cáo số ……./  .......... ngày ........... tháng .........năm 2010   của ……………
về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2010
	s
tt
	Nội dung
 chỉ tiêu
	Đơn vị 

tính
	số 

năm 2009
	Số
năm 2010 
	Tỷ lệ % tăng (+); giảm (-)

	1
	Tuyên truyền, tập huấn quán triệt cấp dưới
	
	
	
	

	
	- Số đơn vị có tổ chức học tập, tập huấn để xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ:
	đơn vị
	
	
	

	
	- Số lớp tập huấn, học tập quy chế dân chủ:
	lớp
	
	
	

	
	- Số người tham dự :
	người
	
	
	

	2
	Xây dựng quy chế, quy định thực hiện DCCS
	
	
	
	

	
	Tổng số CQ, ĐV, DN thuộc đối tượng  xây dung và thực hiện QCDC
	
	
	
	

	
	- Số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có quy chế phối hợp công tác cấp uỷ, chính quyền, công đoàn:
	đơn vị
	
	
	

	
	 - Số quy chế, quy định nội bộ đã ban hành:
	cái
	
	
	

	3
	Tổ chức Hội nghị CBCC, ĐHCNVC, Hội nghị NLĐ
	
	
	
	

	
	a- Hội nghị CBCC:
	
	
	
	

	
	  + Tổng số cơ quan, đơn vị : 
	đơn vị
	
	
	

	
	  + Số cơ quan đơn vị đã tổ chức HN.CBCC:
	đơn vị
	
	
	

	
	b- Đại hội CNVC:
	
	
	
	

	
	  + Tổng số DNNN:
	DN
	
	
	

	
	  + Số DNNN đã ĐHCNVC:
	DN
	
	
	

	
	  + Số DN đã ký Thoả ước LĐ tập thể 
	bản
	
	
	

	
	c- Hội nghị người lao động:


	
	
	
	

	
	  + Tổng số Cty cổ phần, Cty TNHH:
	DN
	
	
	

	
	  + Số Cty cổ phần, Cty TNHH có tổ chức công đoàn:
	DN
	
	
	

	
	  + Số đã tổ chức Hội nghị người lao động :
	DN
	
	
	

	
	  + Số DN đã ký Thoả ước LĐ tập thể 
	bản
	
	
	

	
	  + Tổng số lao động cả 02 loại hình DN:
	người
	
	
	

	4
	Tổ chức và hoạt động Ban thanh tra nhân dân
	
	
	
	

	
	- Số CQ, ĐV, DN thuộc đối tượng phải thành lập Ban Thanh tra nhân dân;

 Số CQ, ĐV, DN đã thành lập Ban thanh tra nhân dân:
	đơn vị
đơn vị
	
	
	

	5
	Giải quyết đơn thư khiếu nại của CNLĐ
	
	
	
	

	
	- Số đơn, thư nhận được:
	cái
	
	
	

	
	- Số đơn thư đã giải quyết:
	cái
	
	
	

	
	- Số đơn thư chuyển cho cơ quan khác giải quyết:
	cái
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